
CHƢƠNG 3

HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Dân sự năm 2005
2. Luật Thƣơng mại năm 2005
3. TS. Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định Hợp đồng

trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, Nxb Tƣ pháp,
Hà Nội, 2007.

4. VCCI, Cẩm nang về Hợp đồng thƣơng mại
5. TS. Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về Hợp

đồng (lƣợc giải), Nxb CTQG, Hà Nội, 1996.
6. GS.,TS.Nguyễn Thị Mơ, Cẩm nang pháp luật về

giao kết hợp đồng điện tử, Nxb Lao động- Xã
hội, Hà Nội, 2006

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI

II. MỘT SỐ LOẠI HĐTM CHỦ YẾU
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I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI

1. Khái niệm

a. Định nghĩa

- Hợp đồng

- Hợp đồng dân sự (Điều 388)

- Hoạt động thƣơng mại (Điều 3, LTM 2005)

- Hợp đồng thƣơng mại
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HỢP ĐỒNG

 Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về
việc chuyển giao vật, làm hay không làm 1 công việc
(Điều 1101 BLDS Pháp 1804) (A contract is an
agreement by which one or several persons bind
themselves, towards one or several others, to transfer,
to do or not to do something)

 Hợp đồng là khối nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ thỏa
thuận giữa các bên theo quy định của luật này và những
quy định khác có liên quan ("Contract", as
distinguished from "agreement", means the total legal
obligation that results from the parties' agreement as
determined by [the Uniform Commercial Code] as
supplemented by any other applicable laws (Article 1-
201, UCC)
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HỢP ĐỒNG DÂN SỰ LÀ GÌ?

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên
nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và
nghĩa vụ dân sự với nhau (Điều 388 BLDS năm
2005)

Sự thỏa thuận

Các bên (cá nhân, tổ chức)

Quyền và nghĩa vụ dân sự

HỢP ĐỒNG

DÂN SỰ
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Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn 
bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về 
việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi 
hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả 
thuận khác có mục đích kinh doanh với sự 
quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi 
bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của 
mình (Điều 1 PLHDKT 1989)
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HOẠT ĐỘNG TM?

“hoạt động nhằm mục đích sinh lợi,
bao gồm: mua bán hàng hóa, cung
ứng dịch vụ, đầu tƣ, xúc tiến thƣơng
mại và các hoạt động sinh lợi khác”
(Điều 3 Luật TM năm 2005)
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Hợp đồng dân sự

- Bộ luật Dân sự đƣợc QH thông qua ngày
28.10.1995, có hiệu lực từ 1.7.1996

- Nghị quyết của QH về thi hành BLDS năm
1995

- Thông tƣ liên ngành số 03/TTLN ngày
10.8.1996 của TANDTC, VKSNDTC hƣớng dẫn
áp dụng pháp luật theo Nghị quyết của QH về
việc thi hành BLDS năm 1995
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Hợp đồng kinh tế
1. Pháp lệnh HĐKT năm 1989
2. Nghị định số 17-HĐBT của Hội đồng Bộ trƣờng

ngày 16.01.1990 quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh HĐKT

3. Thông tƣ 108/TT-PC của Trọng tài kinh tế Nhà
nƣớc ngày 19.05.1990 hƣớng dẫn ký kết và thực
hiện HĐKT.

4. Thông tƣ liên ngành số 02/TTLN ngày
08.06.1996 của TANDTC, VKSNDTC hƣớng dẫn
thi hành một số quy định của Pháp lệnh thủ tục
giải quyết các vụ án kinh tế.
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Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành điều 
chỉnh hợp đồng thƣơng mại

1. Bộ luật Dân sự năm 2005 (Điều 1)
2. Nghị quyết 45/NQ-QH về thi hành BLDS năm 2005
3. Luật Thƣơng mại năm 2005 (Điều 4)
4. Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23.01.2006 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành Luật Thƣơng mại năm 2005 về hoạt động
mua bán hàng hóa quốc tế, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh
hàng hóa với nƣớc ngoài.

5. Thông tƣ 04/2006/TT-BTM ngày 06.04.2006 hƣớng dẫn một số nội
dung quy định tại Nghị định 12.

6. Các văn bản dƣới luật khác:
- Nghị định 19/2006/NĐ-CP về xuất xứ HH
- Nghị định 20/2006/NĐ-CP về giám định HH
- Nghị định 23/2006/NĐ-CP về MBHH của DN FDI
- Nghị định 35/2006/NĐ-CP về nhƣợng quyền TM
- Nghị định 37/2006/NĐ-CP về xúc tiến TM
- Nghị định 59/2006/NĐ-CP về hàng hóa cấm KD, hạn chế KD, KD có điều kiện
- Nghị định 72/2006/NĐ-CP về VPĐD, Chi nhánh của TNNN
- Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
- Nghị định 158/2006/NĐ-CP về MBHH qua SGD
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I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI

1. Khái niệm

b. Đặc điểm

- Chủ thể: Thƣơng nhân, Nhà nƣớc

- Mục đích: sinh lợi

- Luật điều chỉnh: trực tiếp có liên quan, 
chuyên ngành, BLDS (Điều 1, điều 4 LTM)

- Nội dung: điều khoản chủ yếu???
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I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI

2. Những nguyên tắc cơ bản

- 6 nguyên tắc hoạt động thƣơng mại quy định tại 
Luật TM năm 2005

Thông điệp dữ liệu???

+ Điều 124 khoản 1 BLDS 2005

+ Điều 10 Luật Giao dịch điện tử 2005

+ Điều 15 khoản 3 Luật TM 2005

- Các nguyên tắc chung quy định từ điều 4 đến 12 
BLDS năm 2005
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II. MỘT SỐ LOẠI HĐTM CHỦ YẾU

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa

2. Hợp đồng cung ứng dịch vụ

3. Hợp đồng mua bán hàng hóa 
qua Sở Giao dịch hàng hóa
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1. Hợp đồng mua bán hàng hóa

1.1. Khái niệm và đặc điểm

- Hợp đồng mua bán hàng hóa? (điều 3
khoản 8)

- Hàng hóa? (điều 3 khoản 2). Lƣu ý: hàng
hóa bị cấm kinh doanh or kinh doanh có
điều kiện.

- Hình thức: lời nói, văn bản, hành vi cụ thể
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1. Hợp đồng mua bán hàng hóa

1.2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các 
bên giao kết hợp đồng

a. Ngƣời bán

- Giao hàng và địa điểm giao hàng: đúng hàng, 
đúng và đủ chứng từ, đúng địa điểm

- CHất lƣợng hàng đƣợc giao: điều 39

- Kiểm tra hàng hóa trƣớc khi giao hàng: điều 44

- Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng 
hóa: 
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1.2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 
của các bên giao kết hợp đồng

b. Ngƣời mua

 Thanh toán tiền mua hàng

 Quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa
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1.3. Thời điểm chuyển rủi ro về hàng hóa từ 
ngƣời bán sang ngƣời mua

- Địa điểm nhận hàng: nếu quy định địa 
điểm

- Ngƣời vận chuyển đầu tiên

- Hàng đang vận chuyển: giao kết hợp đồng

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa
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2. Hợp đồng cung ứng dịch vụ

2.1. Khái niệm và Đặc điểm

- Là hợp đồng mua bán dịch vụ

- Nhằm mục đích sinh lợi

(Điều 3 khoản 9 LTM 2005)

- Định lƣợng hay định tính???
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2. Hợp đồng cung ứng dịch vụ

2.2. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

- Theo kết quả công việc: Điều 79 LTM 
2005

- Theo nỗ lực và khả năng cao nhất: Điều 
80 LTM 2005

2.3. Nghĩa vụ bên nhận cung ứng dịch vụ

- Thanh toán tiền 

- Thiện chí, hợp tác…

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


3. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua 
Sở Giao dịch hàng hóa

3.1. Khái niệm

- Mua bán hàng hóa qua SGDHH

- Hợp đồng mua bán hàng hóa qua SGDHH

3.2. Hợp đồng quyền chọn, Hợp đồng kỳ 
hạn

- Những điểm chung

- Những điểm khác biệt
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